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	Chương III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 1. ĐỊNH LÍ TA-LET TRONG TAM GIÁC
	Ngày soạn: 20/02/2022 




1. Mục tiêu:
a. Kiến thức

- Hiểu và ghi nhớ định lí Ta – lét trong tam giác ( thuận – đảo). 

b. Kĩ năng

- Vận dụng định lí Ta – lét vào việc giải các bài toán tìm độ dài đoạn thẳng, giải các bài toán chia đoạn thẳng cho trước thành những đoạn thẳng bằng nhau.

    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Phấn màu, thước thẳng, êke.
          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm nhỏ

b. HS: Thước thẳng, êke, đọc bài trước ở nhà.

3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: Không
GV: giới thiệu nội dung chương Tam giác đồng dạng (2ph)
b. Bài mới: 
HĐ 1: Tỉ số của hai đoạn thẳng. (8 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Nhắc lại tỉ số của 2 số 

-Yêu cầu HS làm ?1
- Tỉ số của 2 đoạn thẳng là gì?
- GV nêu chú ý sgk
	- HS nêu tính chất
?1
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- Là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

- HS đọc chú ý sgk. 
	1. Tỉ số của hai đoạn thẳng

Định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD
Kí hiệu: 
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Chú ý : SGK trang 56


HĐ 2:  Đoạn thẳng tỉ lệ (7 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Gọi HS lên bảng làm ?2
- GV: Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với A’B’ và C’D’.
- Gọi HS phát biểu định nghĩa về đoạn thẳng tỉ lệ. 
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- HS phát biểu đ/n sgk
	2.  Đoạn thẳng tỉ lệ

Định nghĩa:   Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:
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HĐ3:  Định lý Talet trong tam giác (18 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Yêu cầu HS  hoạt động nhóm ?3
Qua bài toán trên rút ra nhận xét gì 

- Gọi HS phát biểu lại đ/l

- Gọi HS ghi GT, KL 

Hướng dẫn HS  làm VD sgk
- Yêu cầu HS làm ?4 theo nhóm 

- Nhận xét chung.

	- HS  hoạt động nhóm ?3
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- HS phát biểu định lí
- HS ghi GT – KL trên bảng.
- Chú ý.
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Vì MN // EF, theo định lí Talet

Ta có:
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?4. Tính các độ dài x, y trong H.5
- Đại diện nhóm trình bày

- Chú ý.


	3. Định lý Talet trong tam giác

Định lí: SGK tr 58
GT
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Vì DE // BC, theo định lý Talet ta có:
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Vì DE // AB (cùng [image: image19.wmf]^

 AC)

theo định lý Talet ta có:

 
[image: image20.wmf]CD

CB

 = 
[image: image21.wmf]CE

CA

 hay 
[image: image22.wmf]5

8,5

= 
[image: image23.wmf]4

Y

 


[image: image24.wmf]Þ

 y = 6,8


c. Củng cố: (8 ph)   Gọi HS lên bảng làm bài tập 1,2,3 sgk/tr 59 
Bài 1: 
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Bài 2:    AB = 
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Bài 3 sgk: AB = 5CD; A’B’= 12CD 
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d. Hướng dẫn học ở nhà: (2ph) 

- Học thuộc ĐL Ta –Lét. Xem lại các dạng bài tập đã giải. Làm bài tập 4,5 sgk.
- Đọc trước bài 2 : Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-let.

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Tuần: 21
Tiết: 38


	Bài 2.

ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA-LET
	Ngày soạn:20/02/2022


1. Mục tiêu :
a. Kiến thức

- Hiểu và ghi nhớ định lí Ta – lét trong tam giác ( thuận – đảo). 

b. Kĩ năng

- Vận dụng định lí Ta – lét vào việc giải các bài toán tìm độ dài đoạn thẳng, giải các bài toán chia đoạn thẳng cho trước thành những đoạn thẳng bằng nhau.

    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Phấn màu, thước thẳng, êke, com pa.
           PP: Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp, thảo luận nhóm nhỏ

b. HS: thước thẳng, êke, com pa, đọc bài trước ở nhà.

3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: (5ph)

Gọi 2 HS lên bảng sửa bài 5 SGK tr 59

  a/ x = 2,8  ; 
b/ x = 6,3 
b. Bài mới:

HĐ 1:Định lí đảo (15 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	 -Yêu cầu HS  hoạt động nhóm ?1
Qua bài toán trên em rút ra nx gì? 
?2 HS hoạt động nhóm

- Nhận xét chung.
	- Đại diện nhóm trình bày ?1
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1) eq \f(AB',AB) = eq \f(2cm,6cm) = eq \f(1,3) 
và eq \f(AC',AC) = eq \f(3cm,9cm) = eq \f(1,3)
Vậy eq \f(AB',AB) = eq \f(AC',AC)
2) Do a // BC nên

  BC’ // BC. Theo định lý Thales ta có:

eq \f(AB',AB) = eq \f(AC",AC) hay eq \f(2cm,6cm) = eq \f(AC",9cm) 

( AC" = eq \f(2 . 9,6) = 3cm.

- HS phát biểu định lí sgk
- HS hoạt động nhóm

- Đại diện nhóm trình bày.
	1. Định lí đảo
Định lí Ta-let đảo (sgk)

?2
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 DE //BC
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 EF // AB

Tứ giác BDEF là hình bình hành

DE = 7 cm
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các cạnh của 
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HĐ 2:Hệ quả của định lí Ta-Lét (15 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Qua bài toán ?2 em rút ra nhận xét gì ? 

- Gọi HS phát biểu lại hệ quả.
- Hướng dẫn HS c/m

+ Áp dụng đ/l Ta- Lét vào tam giác ABC có B’C’// BC suy ra điều gì?

+ Áp dụng đ/l Ta- Lét vào tam giác ABC có C’D// AB suy ra điều gì?

+ Tứ giác B’C’DB là hình gì?  

- GV nêu chú ý sgk

- Yêu cầu HS làm ?3
+ GV hướng dẫn HS làm câu a

- Cho HS hoạt động nhóm câu b,c

+ Nửa lớp làm câu b

+ Nửa lớp làm câu c


	- HS phát biểu hệ quả của đl Ta- Lét

-HS ghi GT, KL

?3

- HS làm câu a theo hướng dẫn của GV
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Có DE // BC 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]AD

AB

 = 
[image: image47.wmf]DE

BC


 
[image: image48.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image51.wmf]Þ

 x = 2,6
- HS hoạt động nhóm

- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày

b) 
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	2. Hệ quả của định lí Ta-Lét 
Hệ quả : sgk/tr 60

GT
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c. Củng cố (8ph)
- Nhắc lại định lí Ta- Lét đảo, hệ quả của định lí Ta-Lét.
- Bài 6 sgk gọi HS lên bảng làm

a) 
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d. Hướng dẫn học ở nhà (2ph) 

-  Học thuộc định lí Ta- Lét đảo, hệ quả của định lí Ta-Lét.

- Bài tập 7, 8, 9 sgk/ tr62,63
e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Tuần: 22
Tiết: 39


	LUYỆN TẬP
	Ngày soạn: 21/02/2022


1. Mục tiêu :
a. Kiến thức

- Hiểu và ghi nhớ định lí Ta – lét trong tam giác ( thuận – đảo).  Hệ quả của định lí Ta lét

b. Kĩ năng

- Vận dụng định lí Ta – lét vào việc giải các bài toán tìm độ dài đoạn thẳng, giải các bài toán chia đoạn thẳng cho trước thành những đoạn thẳng bằng nhau.

    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS :
a. GV: Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng, êke, com pa.

          PP : Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.

b. HS: Thước thẳng, êke, com pa, bài tập.
3. Tiến trình bài dạy :
a. KTBC:  (6ph)  

Phát biểu định lý thuận, định lý đảo và hệ quả của định lý Talet. Chữa bài 7 hình b

b. Bài mới:

HĐ1: Luyện tập-Củng cố  (37 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	 Bài 9 sgk tr 63

 - Gọi HS lên bảng làm
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Bài 10
- Gọi 1 h/s đọc đề bài

- Áp dụng Đ/L Ta – Lét trong t/g ABH ta suy ra điều gì 

- Áp dụng hệ quả của Đ/L Ta – Lét vào t/g AHC ta suy ra điều gì 

- Gọi 1 hs lên bảng làm.

Bài 11 sgk 

- Yêu cầu hs hoạt động nhóm
- Gọi HS nhận xét

- GV chốt lại
	- HS lên bảng làm.
- Đọc đề bài

-Trả lời

-Trả lời

- 1hs lên bảng làm.

- HS hoạt động nhóm

- Đại diện nhóm trình bày

-Nhận xét

-Chú ý
	Bài 9 sgk tr 63

-Gọi DN  là khoảng cách từ D đến cạnh AC.

Gọi BM là khoảng cách từ B đến
cạnh AC. Suy ra: DN // BM
(cùng vuông góc với AC)

Áp dụng định lý TaLet vào
tam giác ABM ta được:

eq \f(AD,AB) = 
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Bài 10 sgk tr 63
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Vì B’H’ // BC
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b) Vì AH’= 
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Bài 11 sgk sgk tr 63
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Ta có: MN//BC (gt) nên 
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Tương tự:  Vì EF // BC nên: 
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b) Tính diện tích tứ giác MNFE

SABC = eq \f(1,2) AH.BC hay 270 . 2 = AH . 15 ( AH = 36cm.

SMNFE = eq \f(1,2) (MN + EF) . KI 
= eq \f(1,2) (5 + 10) . eq \f(36,3) =  90 (cm2)


c. Củng cố: Lồng vào bài tập 

d. Hướng dẫn học sinh về nhà:  2ph

-Coi lại các bài tập đã sửa


-Bài 14 sgk tr 64
e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… 
	Tuần: 22
Tiết: 40


	BÀI 3.

TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
	Ngày soạn: 22/02/2022


1. Mục tiêu :
a. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững nội dung về tính chất đường phân giác.
b. Kỹ năng: HS vẽ được đường phân giác, đo được độ daì các đoạn thẳng mà đường phân giác định ra trên cạnh đối diện và độ dài các cạnh bên, từ đó tính được tỉ số độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh đáy. HS biết tính độ dài của các đoạn thẳng và chứng minh hình học dựa vào tính chất đường phân giác.
    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS :
a. GV: Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng, com pa.

          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.

b. HS: Thước thẳng,com pa, tinhs chất đường phân giác của tam giác (toán 7).
3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: Không
b. Bài mới:
HĐ 1: ĐỊNH LÍ   (18 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Yêu cầu hs làm ?1
- Bài toán cho biết gì? Cần tìm gì?
- Gọi 1 hs lên bảng làm.

- Qua bài toán trên em rút ra nhận xét gì?
	- HS đọc ?1
- Cho biết: AB = 3cm,
 AC = 6cm, 
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- HS phát biểu đ/l sgk
	1. ĐỊNH LÍ 

[image: image689.png]
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(ABC; AD là phân giác A

KL

eq \f(AB,AC) = eq \f(DB,DC)



HĐ 2: Chú ý  (11 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-GV nêu chú ý sgk 

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm ?3
-Gọi HS làm ?4

	-Trình bày

?3.

a. Do AD là phân giác của (ABC. Ta có:

eq \f(AB,AC) = eq \f(DB,DC) hay eq \f(x,y) = 
[image: image91.wmf]5

,

7

5

,

3

=
[image: image92.wmf]15

7


b. Biết y = 5cm. Ta có:

eq \f(x,y) = eq \f(7,15) hay eq \f(x,5) = eq \f(7,15) ( x = eq \f(7,3)
?4. Do DH là phân giác của (EFD. Ta có:

eq \f(DE,DF) = eq \f(HE,HF) hay  ( HF =  5,1cm


	2. Chú ý:

 Định lý vẫn đúng với đường phân giác ngoài của tam  gic


c. Củng cố: (14 ph)

Bài 15sgk Gọi 2 HS lên bảng làm.

Hình a: 
[image: image93.wmf]3,5
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= 
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 x = 5,6

Hình b: 
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 = 
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 x 
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d. Hướng dẫn học sinh về nhà:  (2ph)

- Học thuộc định lí về tính chất đường phân giác của tam giác

-Bài 26,17 sgk 

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

	Tuần: 23
Tiết: 41


	LUYỆN TẬP
	Ngày soạn:21/02/2022




1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Củng cố định lí Talet, hệ quả của định lí Talét, định lí đường phân giác trong tam giác.

b. Kỹ năng: Rèn cho HS Kỹ năng vận dụng định lí vào việc giải bài tập để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh hai đừong thẳng song song.

    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

3. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng, com pa.

          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.
b. HS: thước thẳng, com pa

3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: 5 ph

Phát biểu định lý tính chất đường phân giác của tam giác.


Chữa bài 17 sgk

b.  Bài mới:

HĐ 1: Luyện tập (38 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung chính

	Bài 18 sgk

- Cho một em lên vẽ hình bài 18

- Một em lên bảng sửa:

       + Áp dụng tính chất phân giác.

       + Tính chất của tỉ lệ thức.

-Gọi HS khác nhận xét
-GV chốt lại, ghi điểm
Bài 20 sgk

- Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình, ghi gt, kl.

- Trên hình có EF//AB//CD. Vậy để c/m OE = OF, ta cần dựa trên cơ sở nào?
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán.

                  OE = OF

                       
[image: image100.wmf]Ý
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               [image: image109.wmf]OAOB
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               AB//CD

- Gọi HS lên bảng làm.
Bài 21 sgk

- Hãy xác định vị trí của điểm D so với điểm B và điểm M

- Làm thế nào có thể khẳng định điểm D nằm giữa B và M
- Hãy so sánh diện tích 
[image: image111.wmf]D

ACM với diện tích 
[image: image112.wmf]D

ABM và với diện tích 
[image: image113.wmf]D

ABC được không? Vì sao?
- Hãy tính tỉ số giữa SABD với SACD theo m và n. Từ đó tính SACD
- Gọi  HS lên bảng làm câu a

- Gọi  HS lên bảng làm câu b


	-HS lên bảng làm.

-Nhận xét, chú ý
-Chú ý
- HS lên bảng vẽ hình ghi GT, KL

- HS theo dõi

-HS lên bảng làm.

- Điểm D nằm giữa điểm B và M
- HS trả lời
-Trình bày

- HS lên bảng làm
	Bài 18 sgk
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ABC có AE là phân giác của Â Nên:
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Do đó:   5(7- EB) = 6EB   
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 EB [image: image119.wmf]»

 3,18 (cm)

EC = BC – EB = 7 – 3,18 [image: image120.wmf]»

 3,82 (cm)

Bài 20 sgk
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-Theo định lí Talet cho 
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ADC ta có: [image: image123.wmf]OAOE
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 (1)               
-Tương tư theo hệ quả của định lí Talet vào 
[image: image124.wmf]D

BDC ta có:    
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-Có AB//DC ( cạnh đáy của hình thang) nên 
   [image: image126.wmf]OAOB
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Hay   
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Từ (1); (2); (3) suy ra:
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 Bài 21 sgk
a. Theo GT ta có AC >AB ( n >m) (1)
Từ t/c của đường phân giác, ta có: 
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Từ (1) và (2) 
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 điểm D nằm giữa B và M
Gọi diện tích các tam giác ABD, Acd thứ tự là S1, S2 ta có:
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[image: image146.wmf]nS

mn

+


SADM = SADC – SACM 

         = S2 - 
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b/ Có n = 7cm, m = 3cm.

SADM = 
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c. Củng cố: Lồng vào bài tập
d. Hướng dẫn học sinh về nhà:  (2ph)
- Học thuộc định lí về tính chất đường phân giác của tam giác. Bài 19, 22 sgk 
e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
	Tuần: 23
Tiết: 42


	BÀI 4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
	Ngày soạn: 22/02/022




1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Học sinh nắm chắc định nghĩa về hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng, ký hiệu đồng dạng, về tỉ số đồng dạng. 
b. Kỹ năng: HS lấy được ví dụ về hai tam giác đồng dạng. HS hiểu các bước chứng minh định lí. Vận dụng định lí để chứng minh hai tam giác đồng dạng. 
    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Tranh vẽ hình đồng dạng ( Hình 28), Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng.
          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.
b. HS: Thước thẳng,com pa, sgk
3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: (3ph) Nêu định lí Talet và hệ quả của định lí Talet.
b. Bài mới:  
HĐ 1: Hình có dạng giống nhau. (5 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Treo tranh hình 28 sgk và giới thiệu:
+ Bức tranh gồm 3 nhóm hình. Mỗi nhóm có 2 hình.

+ Em có nhận xét về hình dạng, kích thước của các hình trong mỗi nhóm.
Những hình trên là những hình đồng dạng.
	- HS quan sát
- Các hình trong mỗi nhóm có hình dạng giống nhau, kích thước có thể khác nhau.
	Hình đồng dạng
Những hình có hình dạng giống nhau, nhưng kích thước có thể khác nhau gọi là những hình đồng dạng.


HĐ 2: Tam giác đồng dạng. (20 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Yêu cầu hs làm ?1
- Vậy khi nào [image: image156.wmf]'''
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thì  đồng dạng với [image: image157.wmf]ABC

D

?

- Giáo viên giới thiệu kí hiệu: (viết theo thứ tự cặp, đỉnh tương ứng)

- Giáo viên giới thiệu tỉ số đồng dạng.

 - Trong ?1 
[image: image158.wmf]’’’
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 với tỉ số đồng dạng là bao nhiêu?
- Em hãy chỉ ra các đỉnh tương ứng, các góc tương ứng, các cạnh tương ứng khi 
[image: image159.wmf]’’’
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* Bài tập: 
Cho 
[image: image160.wmf]D

MRF  ഗ
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a. Từ định nghĩa hai tam giác đồng dạng ta có những điều gì?

b. 
[image: image162.wmf]D

UST có đồng dạng với 
[image: image163.wmf]D

MRF  không? Vì sao 

-Cho học sinh làm ?2 
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 Tính chất: 1, 2, 3
	· HS lên bảng làm
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- Là 
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- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS trả lời ?2
	1. Tam giác đồng dạng
a. Định nghĩa: 
[image: image172.wmf]’’’
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gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:
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Ký hiệu: 
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b. Tính chất:  
          SGK / Tr 70



HĐ3: Định lí. (8 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt


	- Cho học sinh làm ?3
- Từ bài tập trên em rút ra nhận xét gì?

 - Giáo viên giới thiệu phần chú ý. 
	?3
Có a//BC hay MN//BC suy ra:

          [image: image176.wmf]µ
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       Theo hệ quả của định lí Talet:
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- HS phát biểu định lí sgk
- HS đọc chú ý sgk
	3. Định lí: (SGK)

GT

[image: image180.wmf]ABC
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* Chú ý: SGK


c. Củng cố: (7 ph)

- BT 23 tr 71 (Câu a:  Đ; 
  Câu b:  S)
- BT 24 tr 72.
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          Vậy 
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Vậy 
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ABC  theo tỉ số đồng dạng k1k2 
d. Hướng dẫn học sinh về nhà:  (2 ph)

- Học thuộc định nghĩa về hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng; Định lí, làm BTVN: Bài 25 sgk.
e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

	Tuần: 24
Tiết: 43


	LUYỆN TẬP
	Ngày soạn: 23/02/2022


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Củng cố kiến thức về khái niệm hai tam giác đồng dạng.
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng c/m hai tam giác đồng  dạng  và  dựng tam giác đồng dạng với tam giác cho trước theo tỉ số đồng dạng cho trước.
    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a. GV: Thước thẳng, sgk, bài tập về tam giác đồng dạng.

          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.
b. HS: Thước thẳng,com pa, sgk, bài tập, bảng nhóm.

3. Tiến trình bài dạy:

a. KTBC: (5ph)
- Phát biểu định lí về tam giác đồng dạng. 
- Chữa bài tập 25 sgk
Trên cạnh AB lấy B’ sao cho AB’ = B’B

Từ B’ Kẻ B’C’ // BC ( C’
[image: image193.wmf]Î

AC ) ta được 
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AB’C’ đồng dạng 
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ABC 
Tam giác có 3 đỉnh, tại mỗi đỉnh ta dựng tương tự trên, sẽ được 3 tam giác đồng dạng với tam giác ABC.
b. Bài mới
HĐ: Luyện tập – Củng cố (38 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Bài 26 sgk

-Gọi HS đọc đề BT, vẽ hình

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm

-Gọi đại diện nhóm trình bày, nhận xét
Bài 27 sgk

- Gọi  HS lên bảng vẽ hình.

- Gọi HS lên bảng làm câu a

-Gọi HS lên bảng làm câu b

-Gọi HS khác nhận xét
-GV chốt lại

Bài 28 sgk

- Gọi HS lên bảng vẽ hình .

- Nếu gọi chu vi 
[image: image196.wmf]D

A’B’C’ là 2p’ ; chu vi tam giác ABC là 2p. Em hãy nêu cách tính 2p’ và 2p

- Gọi HS lên bảng làm câu a 

- Gọi HS lên bảng làm câu b. 

- Nhận xét chung. Ghi điểm
	-Đọc đề, vẽ hình

- HS hoạt động nhóm

- Đại diện nhóm trình bày

-Chú ý
-HS vẽ hình

- HS làm câu a

- HS lên bảng làm câu b

-Nhận xét
-Chú ý

-Vẽ hình
2p’ = A’B’ + B’C’ + A’C’ và 

2p = AB + BC +AC 

- hs lên bảng làm câu a

- HS lên bảng làm câu b.


	Bài 26 sgk

[image: image197.png]



- Chia cạnh AB thành 3 phần bằng nhau.Từ điểm B1 trên AB với 
AB1 = 
[image: image198.wmf]2
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AB, kẻ B1C1//BC ta được 
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- Dựng 
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( t/c bắt cầu)

Bài 27 sgk

a) Các cặp tam giác đồng dạng là
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 Bài 28 sgk
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c. Củng cố: Lồng vào bài tập
d.  Hướng dẫn học sinh về nhà:  (2ph)
- Học thuộc định nghĩa về hai tam giác đồng dạng, tính chất tam giác đồng dạng.
- Xem lại các dạng bài tập đã giải.
- Xem trước bài: Trường hợp đồng dạng thứ nhất.

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

	Tuần: 24

Tiết: 44


	Bài 5. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

	Ngày soạn: 24/02/2022




1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: HS nắm nội dung định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất, nắm được cách chứng minh định lí.
b. Kỹ năng: HS chứng minh được định lí, vận dụng định lí để để giải các bài tập.

     c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a. GV: Thước thẳng, sgk, bài tập về tam giác đồng dạng.

          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.
b. HS: Thước thẳng,com pa, sgk, bảng nhóm.

3. Tiến trình bài dạy:

a. KTBC: (3ph) Nêu định nghĩa hai tam giác đồng dạng
Không cần đo góc cũng có cách nhận biết được hai tam giác đồng dạng với nhau.

b. Bài mới:
HĐ 1: Định lí (22 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Treo bảng phụ ghi nội dung ?1

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm.  

- Qua bài tập trên cho ta dự đoán gì?
- GV vẽ hình trên bảng, gọi HS ghi GT, KL của định lí.

+ Dựa vào bài tập vừa làm, ta cần dựng 1 tam giác bằng tam giác A/B/C/ và đồng dạng với tam giác ABC.

- Hãy nêu cách dựng và hướng chứng minh.

-Gọi HS nhắc lại nội dung định lí.
	- HS hoạt động nhóm ?1

- HS phát biểu định lí sgk

- HS ghi GT, KL

- Trên tia AB đặt AM = A/B/. vẽ đường thẳng MN//BC (N
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HĐ 2: Áp dụng (10 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Yêu cầu HS làm ?2 theo nhóm.
	- HS làm ?2 theo nhóm
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c. Củng cố: (8 ph)
Bài 29 sgk: 
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Gọi HS lên bảng làm
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d. Hướng dẫn học sinh về nhà:  (2ph)
- Học thuộc Định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất.

 - Bài 30, 31 sgk.

- Xem trước bài Trường hợp đồng dạng thứ hai.

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Tuần dạy: 25
Tiết dạy: 46

	Bài 6. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI
	Ngày soạn: 10/3/2022


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: HS nắm chắc nội dung định lí (GT và KL), và  cách chứng minh định lí 
b. Kỹ năng: HS c/m được định lí, vận dụng định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng trong các bài tập tính độ dài các cạnh và các bài tập chứng minh trong SGK.

    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a. GV: Thước thẳng, sgk, bài tập về tam giác đồng dạng.

          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.
b. HS: Thước thẳng,com pa, sgk, bảng nhóm.

3. Tiến trình bài dạy:

a. KTBC (5ph)

 - Phát biểu định lí: Trường hợp hai tam giác đồng dạng thứ nhất

 - Sửa bài tập 31 trang 75 SGK.

Gọi hai cạnh tương ứng là A’B’ và AB, có hiệu AB – A’B’ = 12,5 cm. 
Do hai tam giác đồng dạng nên ta có: 
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 A’B’ = 12,5. 
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 = 93,75 (cm).  
Do đó AB = 106,25 (cm)
b. Bài mới

HĐ 1: Định lí (20 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Yêu cầu HS làm ?1theo nhóm.
Từ ?1 hãy nêu nhận xét
- Gọi HS  ghi GT, KL và vẽ hình.

- Tương tự như cách c/m trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác, hãy tạo ra 1 tam giác bằng tam giác 
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 Đo: BC= 2,5 cm;  EF= 5cm   Suy ra: 
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 Dự đoán: 
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   ( Trường hợp I)

- HS phát biểu đ/l sgk
- HS vẽ hình ghi GT, KL
-Chú ý
- HS lên bảng c/m
	1. Định lí 
  (SGK)
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HĐ 2: Áp dụng (10 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Yêu cầu HS làm ?2 theo nhóm.
- Gọi HS trình bày bài làm

- Nhận xét chung.

- Yêu cầu HS làm ?3
- Gọi HS trình bày bài làm

- Nhận xét chung. Ghi điểm.

	-  HS hoạt động nhóm
- Đại diện nhóm trình bày
- Chú ý.

- HS làm bài cá nhân.

- Nhận xét, bổ sung (nếu có)
	2.Áp dụng 

?2.
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c. Củng cố: (8 ph) 
Bài 32 sgk a/ Gọi HS lên bảng làm
Xét hai tam giác OCB và ODA ta có:  
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Từ (1) và (2) suy ra 
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d. Hướng dẫn học sinh về nhà (2ph)
- Học thuộc Định lí về trường hợp đồng dạng thứ hai
 - Bài 33, 34 sgk

- Xem trước bài Trường hợp đồng dạng thứ ba.

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

	Tuần: 25
Tiết: 46


	Bài 7. TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA
	Ngày soạn: 
10/3/2022


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: HS nắm vững nội dung  đl/í, biết cách chứng minh đ/lí trường hợp đồng dạng thứ 3
b. Kỹ năng: Vận dụng đ/lí để nhận biết các tam giác đồng dạng với nhau, biết sắp xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng, lập ra các tỉ số thích hợp để từ đó tính ra được độ dài các đoạn thẳng trong các hình vẽ ở phần bài tập.

     c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a. GV: Thước thẳng, sgk, bài tập về tam giác đồng dạng.

          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.
b. HS: Thước thẳng,com pa, sgk, bảng nhóm.

3. Tiến trình bài dạy:

a. KTBC (5ph)

- Phát biểu định lí: Trường hợp hai tam giác đồng dạng thứ hai của hai tam giác.
- Sửa bài tập 33 trang 77 SGK.
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Xét hai tam giác A’B’M’ và ABM, ta có: 
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b. Bài mới

HĐ 1: Định lí (15 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Bài toán: Gọi  HS ghi GT, KL và vẽ hình bài toán.

- GV gợi ý: bằng cách đặt tam giác A’B’C’ lên trên tam giác ABC sao cho 
[image: image338.wmf]µ

A

 trùng với 
[image: image339.wmf]µ

A

’

 ; Từ đó HS phát hiện ra cần phải vẽ MN//BC
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	- HS ghi GT, KL và vẽ hình bài toán.

-Trên tia AB đoạn thẳng
 AM = A’B’.
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	1. Định lí 
Bài toán (SGK)

Định lí: (SGK)
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HĐ 2: Áp dụng (15 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Yêu cầu hs làm ?1
-Gọi HS trả lời

- Yêu cầu HS làm ?2
+ Gọi HS lên bảng làm câu a

+ Gọi HS lên bảng làm câu b

+ Có BD là phân giác góc B, ta có tỉ lệ thức nào?
+ Gọi HS lên bảng làm câu c

- Nhận xét chung. Ghi điểm.
	- ?1 HS trả lời 
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- HS lên bảng làm

- HS nhận xét, bổ sung (nếu có)

- HS lên bảng làm

- HS nhận xét, bổ sung (nếu có)

 - HS lên bảng làm

- HS nhận xét, bổ sung (nếu có)

- Chú y.
	2. Áp dụng 
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a) Trong hình vẽ có 3 tam giác .
 Có cặp tam giác đồng dạng là:


[image: image386.wmf]D

ABD ഗ  
[image: image387.wmf]D

ACB vì  [image: image388.wmf]µ

A

 chung [image: image389.wmf]·

·

ABDACB

=

  (gt)

b) Vì  
[image: image390.wmf]D

ABD  ഗ 
[image: image391.wmf]D

ACB nên [image: image392.wmf]AB AD3

 =    hay  

AC AB4,53

x

=

 


[image: image393.wmf]Þ

  x= 2

  Do đó: y = DC = AC – AD = 2,5

c) Vì BD là tia phân giác của góc B nên 
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c. Củng cố: (8 ph)
Bài 35 sgk
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d. Hướng dẫn học sinh về nhà:  (2ph)
- Học thuộc các định lí về  ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác

- Bài 36, 37,38, 39, 40 sgk

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

	Tuần: 26
Tiết: 47


	LUYỆN TẬP
	Ngày soạn: 11/3/2022 


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Củng cố 3 trường hợp đồng dạng của hai tam giác đã học.
b. Kỹ năng: Vận dụng định lí đã học để tính độ dài các cạnh của tam giác; chứng minh 2 tam giác đồng dạng.
    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng, thước đo góc, com pa.

           PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.

b. Bài mới: thước thẳng, thước đo góc, com pa

3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: (5 ph)
- Phát biểu định lí: Trường hợp hai tam giác đồng dạng ba.
- Sửa bài tập 36 sgk
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b. Bài mới

HĐ 1 : Luyện tập – Củng cố (38 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Bài 38 sgk tr 79 

- Gọi HS lên bảng chữa.

- Gọi HS nhận xét, GV nhận xét, ghi điểm
Bài 40 sgk

- Gọi HS lên bảng chữa.

- Gọi HS nhận xét, GV nhận xét, ghi điểm

Bài 41 sgk

-Gọi  HS đọc đề bài.
-Hai tam giác cân đồng dạng khi nào?

Bài 39 sgk 

- Gọi HS đọc đề bài

- Gọi HS vẽ hình, ghi gt, kl

- GV hướng dẫn HS phân tích.
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- Tương tự HS lên bảng làm câu b

Bài 43 sgk

- Yêu cầu HD hoạt động nhóm.

- Gọi đại diện trình bày
- Nhận xét chốt lại


	- HS lên bảng làm.
- Nhận xét, chú ý
- HS lên bảng làm.

- Nhận xét, chú ý

- HS đọc đề bài

-Trả lời, nhận xét
- Đọc đề bài

- HS lên bảng vẽ hình, ghi GT KL
- HS lên bảng làm 

- HS lên bảng làm

- HS hoạt động nhóm

- Đại diện 1 nhóm trình bày.

- Chú ý
	Bài 38 sgk tr 79 

Hình 45 sgk
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Bài 40 sgk   
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Ta có :
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Bài 41 sgk
Hai tam giác cân đồng dạng nếu có:
a/ Một cặp góc ở đỉnh bằng nhau hoặc 

b/ Một cặp góc ở đáy bằng nhau 

c/ Cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác cân đó đồng dạng với nhau.
Bài 39 sgk 
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a) Vì AB//CD
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Bài 43 sgk

Hình 46 SGK                 

a) 
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c. Hướng dẫn học ở nhà (2ph)
- Ôn tập ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác, định lí Pytago.
- Bài 44, 45 sgk 

d. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

	Tuần: 26
Tiết:48

	Bài 8.

TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG
	Ngày soạn: 
12/3/2022


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Học sinh nắm chắc các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, nhất là dấu hiệu đặc biệt (dấu hiệu về cạnh huyền và cạnh góc vuông).

b. Kỹ năng: Vận dụng định lí về hai tam giác đồng dạng để tính tỉ số các đường cao. Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng.Vận dụng được các định lí đã học vào giải bài tập.
    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng, thước đo góc, com pa.

          PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.

b. HS: thước thẳng, ê ke, com pa. Ôn các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: (5 ph)
Hãy cho biết cặp tam giác trong mỗi hình sao có đồng dạng không? Vì sao?
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ĐVĐ: Nội dung KTBC → nội dung mục 1 bài mới.

b. Bài mới
HĐ 1: Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông (5 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Qua các bài tập ở phần KTBC, hãy cho biết hai tam giác vuông đồng dạng với nhau khi nào?
	a) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia.

b) Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.


	1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông 
Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu: 

a) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia.

b) Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.


HĐ 2: Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng (15 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Cho HS làm ?1

+  Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong h.47 SGK

GV: Ở Hình 47 c, d  

 A’B’= 2; B’C’ = 5; 

AB = 4;  BC = 10

Qua bài tập trên, em rút ra nhận xét gì?

- Gọi HS đọc lại định lí

- Yêu cầu HS ghi GT, Kl của định lí.

- GV HD HS c/m như sgk

- GV hướng dẫn cách c/m khác: 

+Tương tự như cách c/m các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, ta có thể c/m định lí bằng cách khác ntn?

- Gọi  HS đúng tại chỗ c/m.
	HS lên bảng làm ?1
* Tam giác vuông DEF đồng dạng tam giác vuông D’E’F’ vì có [image: image486.wmf]1
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Xét tam giác  A’B’C’và giác vuông ABC có:
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	2. Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng

a. Định lí 1:    sgk
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HĐ 3: Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng (13 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Yêu cầu HS đọc định lí 

- HS vẽ hình ghi gt, kl

- Gọi HS chứng minh định lí

- Từ định lí 2, ta suy ra định lí 3

- HS ghi  GT, KL của đ/l 3

- HS tự c/m định lí.


	- HS đọc sgk

- HS vẽ hình ghi GT, KL

Ta có: 
[image: image503.wmf]D

 A’B’C’
[image: image504.wmf]:

 
[image: image505.wmf]D

 ABC 

[image: image506.wmf]µ

µ

'

BB

Þ=

; và 
[image: image507.wmf]’’

AB

AB

= k 

Xét [image: image508.wmf]'''

ABH

D

 và [image: image509.wmf]ABH

D

 có:

[image: image510.wmf]¶

µ

0

'90

HH

==

;[image: image511.wmf]µ

µ

'

BB

=

(cmt)


	3. Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của 2 tam giác đồng dạng

Định lí 2: (sgk)
GT
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Định lí 3: (sgk)
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c. Củng cố: (5 ph)
Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ.
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d. Hướng dẫn học ở nhà  (2 ph)
- Học thuộc các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.
- Bài tập:47, 48 tr 84 sgk
e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………




Kiểm tra của TCM
	Tuần: 27
Tiết: 49


	LUYỆN TẬP
	Ngày soạn: 24/3/2022


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Củng cố các dấu hiệu đồng dạng của tam giác vuông, tỉ số 2 đường cao,  tỉ số 2 diện tích của 2 tam giác đồng dạng, 

b. Kỹ năng:  Vận các định lí để c/m các tam giác đồng dạng, tính độ dài đoạn thẳng, tính chu vi, diện tích tam giác. 

    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng, ê ke, com pa.

           PP: Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở, thảo luận nhóm nhỏ.

b. HS: Ôn tập các trường hợp đồng dạng của hai tam giác, thước thẳng, ê ke, com pa
3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: (5 ph)
- Phát biểu các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông  

- Tỉ số 2 đường cao tương ứng; tỉ số 2 diện tích  của 2 tam giác đồng dạng.

-Sửa  BT 47/84 SGK.

Các cạnh của 
[image: image520.wmf]D

A’B’C’ có độ dài: 9(cm); 12( cm); 15(cm)
-Bài 48 sgk  
Kết quả: 15,75 (m)

b. Bài mới

HĐ 1 : Luyện tập – Củng cố (38 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Gọi HS lên bảng sửa BT 49 / 84 SGK. (Có hình  vẽ treo lên bảng)

a) Thêm phần giải thích.

 b) Tính BC. (Áp dụng định lí Pitago)

Tính AH, BH(Dựa vào 2 tam giác đồng dạng)

Bài 51 sgk 

- Cho HS hoạt động nhóm BT 51/84 SGK

GV gợi ý: Xét cặp tam giác nào có cạnh là HB, HA, HC.

Bài 52sgk

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi GT, KL

- Để tính được HC ta cần biết đoạn nào?
- Hãy tính cạnh AC?
- Hãy tính HC? 
	· HS  lên bảng làm

Bài 51 sgk 

- HS hoạt động nhóm.

- Đại diện 1 nhóm trình bày

-Vẽ hình, ghi GT-KL

- Biết BH hoặc AC

AC = 
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	Bài 49 sgk 
  a) Trong hình có 3 tam giác vuông đồng dạng với nhau từng đôi một:
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b) Tính BC.
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ABC vuông tại A . 

Theo đ.lí Pitago: BC2 = AB2 + AC2
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Tính AH , BH, HC.
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Do đó: HB =  6,46 (cm)    

           HA =  10,64 (cm)
Khi đó HC = BC – BH 

                  = 23,98 – 6,46 [image: image542.wmf]»
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Bài 51 sgk 

* Tính AB?

    Xét 
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HBA vuông tại H . Theo định lí  Pitago: 
AB2 = HA2 +  HB2 = 252 + 302 = 1525   
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 AB = 39,05 (cm)

* Tính AC?
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HAC vuông tại H. Theo định lí  Pitago: 
AC2 = AH2 + HC2  = 302  + 362
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      Chu vi 
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ABC là:
AB + AC + BC [image: image558.wmf]»
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       Diện tích  
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Ta có : 
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c. Hướng dẫn học ở nhà (2 ph)
-Học thuộc các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

- Bài tập: 50 tr 84  sgk

d. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
	Tuần: 27
Tiết:50

	Bài 9. ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
	Ngày soạn: 
25/3/2022


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: HS nắm chắc nội dung 2 bài toán thực hành (Đo gián tiếp chiều cao của vật, đo k/c giữa 2 địa điểm trong đó có 1 địa điểm không thể tới được.)

b. Kỹ năng: HS nắm dược các bước tiến hành đo đạc và tính toán trong từng trường hợp, chuẩn bị cho tiết thực hành tiếp theo.
    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuânt bị của GV và HS:
a. GV: Hai loại giác kế: Giác kế ngang và giác kế đứng. Tranh vẽ hình 54, 55, 56, 57 SGK. Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu.

b. HS: thước thẳng. Ôn các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

3. Tiến trình bài dạy:
a. KTBC: Không
ĐVĐ: Cách đo chiều cao của một cây mà không cần lên đến ngọn

b. Bài mới:

HĐ 1:Đo gián tiếp chiều cao của vật ( 5 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Nhìn hình vẽ 54 làm thế nào để xác định chiều cao A’C’ của cây?

- Để xác định được độ dài các đoạn thẳng AB, AC, A’B ta làm ntn?

*Áp dụng với: BA = 1,5m; BA’ = 7,8m
Cọc AC = 1,2m.


	+ Đo độ dài các đoạn thẳng AB, AC, A’B.

- HS đọc sgk và trả lời.

+ Thay số ta được:

 A’C’ = 
[image: image572.wmf]7,8.1,2

1,5

 = 6,24 (m)


	1. Đo gián tiếp chiều cao của vật:

Bước 1:
*Đặt thước ngắm, tại vị trí A
sao cho thước vuông góc
với mặt đất, hướng
thước  ngắm đi qua
đỉnh của cây.

* Xác định giao điểm B cửa đường thẳng CC’và đường thẳng AA’ (dùng dây)

Bước 2:

Đo khoảng cách BA, AC và BA’

Do (ABC đồng dạng (A’B’C’ suy ra:

A’C’ = 
[image: image573.wmf]AC

.

AB

B

'

A


Thay số vào ta tính được chiều cao của cây.


HĐ 2:Đo khoảng cách của hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được

(15 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- GV: Treo bảng phụ H.55 sgk và nêu bài toán: Giả sử phải đo khoảng cách AB trong đó địa điểm A có ao hồ bao bọc không thể tới được.
GV: Yêu cầu HS hoạt động nhóm, nghiên cứu sgk tìm ra cách giải quyết.

- Gọi đại diện 1 nhóm trình bày.

- Trên thực  tế , đo độ dài BC bằng dụng cụ gì? 

- GV: Giả sử BC = a = 50 m 

                  B’C ’= a’= 5 cm

                   A’B’ = 4,2 cm 

Hãy tính AB.
- GV: Treo bảng phụ H.56 sgk lên bảng, giới thiệu với HS 2 loại giác kế ( Giác kế ngang và giác kế đứng )

- Yêu cầu HS nhắc lại cách dùng giác kế ngang đế đo góc ABC trên mặt đất.

- Gọi 2 HS lên thực hành đo.
	-Chú ý
- HS hoạt động nhóm.

- Đại diện 1 nhóm trình bày

- Bằng thước dây hoặc thước cuộn.

HS: 
AB = 
[image: image574.wmf]'

B

'
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C

'

B

BC

= 42 m
- HS quan sát tranh.

- Đặt giác kế sao cho mặt đĩa tròn nằm ngang và tâm của nó nằm trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh B của góc

- Đưa thanh quay về vị trí 00 và quay mặt đĩa đến vị trí sao cho điểm A và hai khe hở thẳng hàng.
- Cố định mặt đĩa, đưa thanh quay đến vị trí sao cho điểm B và 2 khe hở thẳng hàng.

- Đọc số đo độ của góc Btrên mặt đất.

+ Hai HS lên thực hành đo , HS lớp quan sát.
	2. Đo khoảng cách của hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được

Bước 1: Đo đạc

-Chọn chỗ đất bằng  phẳng
vạch đoạn thẳng có độ dài
tùy chọn (BC  = a chẳng hạn)

- Dùng  giác kế (Dụng cụ đo

góc trên mặt đất) đo các góc


ABC = (0 ; ACB = (0
Bước 2: Tính toán & trả lời:
- Vẽ trên giấy (A’B’C’ với 
B’C’ = a’, 
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=

B

a

 = (0 ;  
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, 
có ngay  (A’B’C’ ഗ (ABC. 
Suy ra:  
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Do đó

AB = 
[image: image578.wmf]'
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B

BC

, nghĩa là  ta đã tính được khoảng cách giữa hai điểm A và B.




c. Củng cố: (10 ph)
        Bài 53 tr 87 sgk 

d. Hướng dẫn học ở nhà (5 ph)
- Bài tập: 54, 55 tr 87 sgk

- Mỗi tổ HS chuẩn bị :

+ 1 giác kế ngang

+ 1 thước ngắm

+ 1 sợi dây dài 10 m

+ 1 thước đo độ dài 3m hoặc 5m.
+ 2 cọc ngắm.
e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Tuần: 28

Tiết: 51



Kiểm tra giữa kì
	Tuần: 28
Tiết: 52

	THỰC HÀNH:

ĐO KHOẢNG CÁCH VÀ CHIỀU CAO CỦA VẬT
	Ngày soạn: 28/3/2022


1. Mục tiêu:

a. Kiến thức: HS biết cách: Đo gián tiếp chiều cao của một cây cao, một tòa nhà. Đo được  khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được. HS biết được cấu tạo và công dụng của thước vẽ truyền.
b. Kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng đo đạc, tính toán, khả năng làm việc  theo tổ nhóm để giải quyết  một nhiệm vụ cụ thể trong thực tế. HS biết cách sử dụng thước vẽ truyền.
    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV : Địa điểm thực hành cho các tổ HS
+ Các loại giác kế

+ mẫu báo cáo thực hành của các tổ.

b. HS : + 1 giác kế ngang

+ 1 thước ngắm

+ 1 sợi dây dài 10 m

+ 1 thước đo độ dài

+ 2 cọc ngắm

+ Giấy, bút, thước kẻ, thước đo góc.

3. Tiến trình bài dạy :
a. KTBC:   10 ph
- Treo bảng phụ H.54 sgk. Để xác định được chiều cao của cây ta phải tiến hành đo đạc ntn? 

- Treo bảng phụ H.55 sgk. Để xác định được khoảng cách AB ta cần tiến hành đo đạc ntn? 

b. Bài mới:

HĐ 1: chuẩn bị thực hành. (8 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáoviệc chuẩn bị thực hành của các tổ về dụng cụ, phân công nhiệm vụ.
- GV kiểm tra cụ thể.

- GV giao cho các tổ mẫu báo cáo thực hành


	- Các tổ trưởng báo cáo.
- Đại diện tổ nhận mẫu bao cáo.
	A. Báo cáo thực hành:

1. Đo gián tiếp chiều cao của cây.

- Hình vẽ:

a. Kết quả đo:   AB= ......   ;  A/B = ….               ; AC = ……
b. Tính A’C’
2. Đo khoảng cách 

a. Kết quả đo:   BC =…….                ; 
[image: image579.wmf]B

Ù

= …..        ; 
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= ……
b. Vẽ 
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            Hình vẽ

            Tính AB
B. Điểm thực hành của tổ

STT

Tên HS

Điểm chuẩn bị dụng cụ

(2 đ  )

Ý thức kỷ luật 

( 3 đ )

Kỹ năng thực hành 

( 5 đ )

Tổng số điểm

( 10 đ )




HĐ 2: Học sinh thực hành ( 40 ph )
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung chính

	- GV đưa HS tới địa điểm thực hành

- GV kiểm tra kỹ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở hướng dẫn HS thêm
	-Các tổ thực hành hai bài toán


	


HĐ 3: Hoàn thành báo cáo, nhận xét, đánh giá (10 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu các tổ tiếp tục làm việc để hoàn thành báo cáo.

- GV thu báo cáo thực hành của các tổ.

- GV nêu nhận xét đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ, từng HS
	- Các tổ HS hoàn thành báo cáo.
	


HĐ 4 : Hướng dẫn học sinh sử dụng thước vẽ truyền (15 ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Gọi 1 HS đọc mục có thể em chưa biết.

-Hướng dẫn HS sử dụng thước vẽ truyền.
	-HS đọc SGK

- HS sử dụng thước vẽ truyền để vẽ hình.
	Thước vẽ truyền :
- Cấu tạo :   SGK tr 88
- Cách sử dụng : SGK tr 88


c. Củng cố  (5 ph)
 
GV nhận xét buổi thực hành.

d. Hướng dẫn học ở nhà (2 ph)
- Làm các câu hỏi ôn tập chương: Từ câu 1 đến câu 9 sgk.
- Làm bài tập 56, 57,58 sgk

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
	Tuần: 29

Tiết: 53

	THỰC HÀNH:

ĐO KHOẢNG CÁCH VÀ CHIỀU CAO CỦA VẬT
	Ngày soạn: 29/3/2022


1. Mục tiêu:

a. Kiến thức: HS biết cách: Đo gián tiếp chiều cao của một cây cao, một tòa nhà. Đo được  khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được. HS biết được cấu tạo và công dụng của thước vẽ truyền.

b. Kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng đo đạc, tính toán, khả năng làm việc  theo tổ nhóm để giải quyết  một nhiệm vụ cụ thể trong thực tế. HS biết cách sử dụng thước vẽ truyền.

    c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:

a. GV : Địa điểm thực hành cho các tổ HS

+ Các loại giác kế

+ mẫu báo cáo thực hành của các tổ.

b. HS : + 1 giác kế ngang

+ 1 thước ngắm

+ 1 sợi dây dài 10 m

+ 1 thước đo độ dài

+ 2 cọc ngắm

+ Giấy, bút, thước kẻ, thước đo góc.

3. Tiến trình bài dạy :

a. KTBC:   10 ph

- Treo bảng phụ H.54 sgk. Để xác định được chiều cao của cây ta phải tiến hành đo đạc ntn? 

- Treo bảng phụ H.55 sgk. Để xác định được khoảng cách AB ta cần tiến hành đo đạc ntn? 

b. Bài mới:

HĐ 1: chuẩn bị thực hành. (8 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáoviệc chuẩn bị thực hành của các tổ về dụng cụ, phân công nhiệm vụ.

- GV kiểm tra cụ thể.

- GV giao cho các tổ mẫu báo cáo thực hành


	- Các tổ trưởng báo cáo.

- Đại diện tổ nhận mẫu bao cáo.
	A. Báo cáo thực hành:

1. Đo gián tiếp chiều cao của cây.

- Hình vẽ:

a. Kết quả đo:   AB= ......   ;  A/B = ….               ; AC = ……

b. Tính A’C’
2. Đo khoảng cách 

a. Kết quả đo:   BC =…….                ; 
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b. Vẽ 
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A’B’C ’có:  B’C ’=....      ; A’B’= ....       
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            Hình vẽ

            Tính AB

B. Điểm thực hành của tổ

STT

Tên HS

Điểm chuẩn bị dụng cụ

(2 đ  )

Ý thức kỷ luật 

( 3 đ )

Kỹ năng thực hành 

( 5 đ )

Tổng số điểm

( 10 đ )




HĐ 2: Học sinh thực hành ( 40 ph )

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung chính

	- GV đưa HS tới địa điểm thực hành

- GV kiểm tra kỹ năng thực hành của các tổ, nhắc nhở hướng dẫn HS thêm
	-Các tổ thực hành hai bài toán


	


HĐ 3: Hoàn thành báo cáo, nhận xét, đánh giá (10 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung chính

	- GV yêu cầu các tổ tiếp tục làm việc để hoàn thành báo cáo.

- GV thu báo cáo thực hành của các tổ.

- GV nêu nhận xét đánh giá và cho điểm thực hành của từng tổ, từng HS
	- Các tổ HS hoàn thành báo cáo.
	


HĐ 4 : Hướng dẫn học sinh sử dụng thước vẽ truyền (15 ph)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Gọi 1 HS đọc mục có thể em chưa biết.

-Hướng dẫn HS sử dụng thước vẽ truyền.
	-HS đọc SGK

- HS sử dụng thước vẽ truyền để vẽ hình.
	Thước vẽ truyền :

- Cấu tạo :   SGK tr 88

- Cách sử dụng : SGK tr 88


c. Củng cố  (5 ph)
 
GV nhận xét buổi thực hành.

d. Hướng dẫn học ở nhà (2 ph)
- Làm các câu hỏi ôn tập chương: Từ câu 1 đến câu 9 sgk.

- Làm bài tập 56, 57,58 sgk

e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………
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	Tuần: 29
Tiết: 54

	ÔN TẬP CHƯƠNG III
	Ngày soạn: 
30/3/2022


1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: Hệ thống hóa kiến thức về đính lí Ta Lét và tam giác đồng dạng. 
b. Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào bài tập dạng tính toán và chứng minh.

     c. Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận trong tính toán, ý thức hoạt động nhóm.

2. Chuẩn bị của GV và HS:
a. GV: Bảng phụ, Phấn màu, thước thẳng, ê ke, com pa.

           PP: Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, vấn đáp.

b. HS: Trả lời các câu hỏi từ 1 đến 9 phần ôn tập chương III sgk. thước thẳng, ê ke, com pa.

3. Tiến trình bày dạy:
a. KTBC:  Lồng ghép
b. Bài mới:   
HĐ1. Ôn tập lý thuyết, hệ thống kiến thức (10ph)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Chương III Hình học có những nội dung cơ bản nào ? 
1. Đoạn thẳng tỉ lệ: Khi nào hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng A/B/ và C/D/
- Sau đó Gv treo bảng phụ ghi nội dung đ/n và t/c để hs ghi nhớ.

2. Định lí Ta- Lét: Phát biểu định lí Ta – Lét (Thuận và đảo ) trong tam giác.

- Gọi HS vẽ hình ghi GT, KL
- Phát biểu hệ quả của định lí Ta – Lét 

- Hệ quả này được mở rộng như thế nào?

3. Tính chất đường phân giác trong tam giác

- Phát biểu đ/l đường phân giác trong tam giác.
- Gọi HS vẽ hình ghi GT, KL

4. Tam giác đồng dạng: Nêu đ/n hai tam giác đồng dạng.

- Tỉ số đồng dạng của hai tam giác được xác định ntn?

-Tỉ số hai đường cao tương ứng, hai chu vi tương ứng, hia diện tích tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng bao nhiêu.
5. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

- GV yêu cầu HS phát biểu ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

+ GV vẽ 
[image: image589.wmf]D

ABC và 
[image: image590.wmf]D

A/BC/ đồng dạng lên bảng. Sau đó yêu cầu 3 HS lên bảng ghi dưới dạng ký hiệu ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
- Hãy so sánh các trường hợp đồng dạng của hai tam giác với các trường bằng nhau của hai tam giác về cạnh và góc.

+ GV treo bảng phụ để HS so sánh

6. Trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.

- Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.


	- HS trả lời.
- HS trả lời.

-HS quan sát.
- HS trả lời.

- HS lên bảng thực hiện.
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- hs lên bảng làm
- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời.
- HS trả lời.
	I. Lí thuyết.

- Đoạn thẳng tỉ lệ.

- Định lí Ta-lét (thuận, đảo), hệ quả của định lí Ta-lét.

- Tính chất đường phân giác của tam giác.

- Định nghĩa hai tam giác đồng dạng, nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.

- Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.


HĐ 2: (25p) LUYỆN TẬP.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Bài 56 sgk

- Gọi 3 HS lên bảng làm.

- Gọi HS khác nhận xét

- Chốt lại, ghi điểm

Bài 59 sgk

- Gọi HS lên bảng vẽ hình 

- GV gợi ý: Qua O vẽ

EF // AB //CD 

Hãy c/m OE = OF

- Có OE = OF. 

Hãy c/m AN = BN; DM = CM

- Nhận xét

Bài 58 sgk

- Gọi HS lên bảng vẽ hình 

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm câu a, b 

- Gọi đại diện 1 nhóm trình bày.

- Nhận xét
	-  HS lên bảng làm

- Nhận xét

- Chú ý

- HS lên bảng vẽ hình.

- Chú ý

- Thực hiện chứng minh, trình bày

- Chú ý, ghi bài

- HS lên bảng vẽ hình.

- HĐ nhóm giải

- Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét, chú ý
	Bài 56 sgk

a/ AB = 5 cm; CD = 15 cm thì 
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b/  AB = 45 dm; CD = 150 cm thì 
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c/ AB = 5 CD thì 


[image: image593.wmf]5

5

ABCD

CDCD

==

 

Bài 59 sgk
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Qua O vẽ 

EF // AB //CD


[image: image595.wmf]Þ
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 OE = OF 

Xét 
[image: image601.wmf]D

 KOE có AN // EO nên  
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Xét 
[image: image603.wmf]D

 KOF có NB // FO nên

 
[image: image604.wmf]BNKN

FOKO

=

(2)

Từ (1) và (2) suy ra   
[image: image605.wmf]BNAN
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Mà OE = OF   [image: image606.wmf]Þ

 AN = BN

tương tự MD = MC. Vậy M cũng là trung điểm của DC

Bài 58 sgk

a/ Xét hai tam giác vuông BKC và CHB có:
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Cạnh huyền BC chung 


[image: image609.wmf]Þ
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CHB 
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 BK = CH 

b/ Từ GT AB = AC

và BK = CH 
[image: image613.wmf]Þ

 AK = AH, ta có:
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 KH // BC 




d. Hướng dẫn học ở nhà  (3 ph)
- Làm bài tập 58  câu c 

- Tiết sau kiểm tra 45 phút
e. Bổ sung : …………………………………………………………………………………………..
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Lớp dạy: 8/1,2


I. MỤC ĐÍCH:

  
Thu thập thông tin để đánh giá được mức độ tiếp thu kiến thức của HS về chương tam giác đồng dạng. Định lí Ta lét trong tam giác, tính chất đường phân giác trong tam giác, các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác. Từ đó giúp giáo viên điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

1. Trắc nghiệm: 30%
2. Tự luận 70%

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  

	                         Cấp độ
Chủ đề 
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	
	
	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Định lí Ta Lét trong tam giác

(3 tiết)


	Hiểu được các định nghĩa tỉ số của 2 đoạn thẳng.
	
	Hiểu được định lí Ta Lét
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	2   

 1 đ

50%
	2   

 1 đ

 50%
	
	
	4

2,0 điểm
20%

	2. Tính chất đường phân giác trong tam giác.

  (2 tiết)


	Biết được tính chất đường phân giác trong tam giác
	
	Hiểu được được định lí tính chất đường phân giác trong tam giác
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	  1

 0,5 đ

 50 %
	1                                          

0,5 đ                                     

50%                                      
	
	
	3
1,0 điểm

 10%

	3. tam giác đồng dạng

( 12 tiết)


	
	
	
	Vận dụng được các định lí  về trường hợp đồng dạng của 2 tam giác vào giải bài tập.
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	
	
	3

7 đ
 100%
	3

7,0 điểm
 70%

	T. số câu 

T. số điểm      

Tỉ lệ %
	3

1,5 đ
15 % 
	3                                        1,5đ

15%                                  
	3

7 đ
70%
	9

10 đ

100% 


ĐỀ 1

A. TRẮC NGHIỆM : ( 3,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng.
Câu 1.Cho AB = 4m, CD = 7 dm thì  tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là

A. 
[image: image617.wmf]4

7

 

B. 
[image: image618.wmf]40

7



C. 
[image: image619.wmf]7
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D. 
[image: image620.wmf]400

7


Câu 2. Cho biết 
[image: image621.wmf]EF

GH

= 
[image: image622.wmf]4
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 và GH = 15 cm thì 
A. EF = 12 cm ;      B. EF =  5 cm ; 

C . EF = 10 cm ; 
D. EF =  8 cm ; 

Câu 3. Cho hình vẽ biết MN // BC, AM = 2,  AB = 5, BC = 10.  Độ dài MN bằng 

A. MN = 5.
              B. MN = 7.  

C. MN = 4.                 D. MN = 8.
Câu 4. Tính độ dài  x trong hình bên, biết UN // QM

A. x = 8     
    B. x = 2 


C. x = 1   
    D. x = 4  

Câu 5. Biết AF là đường phân giác của góc A, biết MA = 4 cm ; AI = 5 cm ta có :

A.
[image: image623.wmf]AF

MI

 = 
[image: image624.wmf]4
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B. 
[image: image625.wmf]FI

MI

 = 
[image: image626.wmf]4
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C.
[image: image627.wmf]MF

FI

 = 
[image: image628.wmf]4
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D. 
[image: image629.wmf]FI

MF

 = 
[image: image630.wmf]4
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Câu 6. Cho tam giác IRS có IK là đường phân giác, biết 

IR = 4cm ; IS = 6cm, RK = 2,8 cm. Độ dài RS bằng 

A. 4,2 cm. 

   B. 7 cm.                C. 2,8 cm.            D. 1,4 cm.
B. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Cho 
[image: image631.wmf]D

ABC vuông tại A, có AB = 15 cm, AC = 20 cm. Kẻ đường cao AH của 
[image: image632.wmf]D

ABC.

a) Chứng minh: ∆HBA [image: image633.png]


 ∆ABC. Suy ra AB2 = BH.BC.
b) Tính BC và HC .

c) Kẻ HM 
[image: image634.wmf]^

AB ( M
[image: image635.wmf]Î

AB ); HN
[image: image636.wmf]^

AC ( N
[image: image637.wmf]Î

AC ). Chứng minh rằng 
[image: image638.wmf]D

AMN ഗ 
[image: image639.wmf]D

ACB.                                                                                                                                                                                                                                                                              

ĐỀ 2

A. TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm)

Câu 1. Cho biết 
[image: image640.wmf]EF

GH

= 
[image: image641.wmf]4

5

 và GH = 15 cm thì 

A. EF = 10cm ;      B. EF =  5 cm ; 

C . EF = 12cm ; 
D. EF =  8 cm ; 

Câu 2. Cho hình vẽ  biết MN // BC,  AM = 2,  AB = 5, BC = 10.Độ dài MN bằng
A. MN = 5.
             B . MN = 7 . 

C. MN = 8.                 D . MN = 4.
Câu 3.Cho AB = 4m, CD = 7 dm thì  tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là

A. 
[image: image642.wmf]40

7

 

B. 
[image: image643.wmf]4

7



C. 
[image: image644.wmf]7

4



D. 
[image: image645.wmf]400

7


Câu 4.Tính độ dài  x trong hình bên, biết UN // QM

A. x = 2    
    B. x = 8


C. x = 1   
    D. x = 4  

Câu 5. Cho tam giác IRS có IK là đường phân giác, biết 

IR = 4cm ; IS = 6cm, RK = 2,8 cm. Độ dài RS = 

A.  7 cm.           B.   2,8 cm.                  C. 4,2 cm.                    D. 1,4 cm.
Câu 6. Biết AF là đường phân giác của góc A, biết 

 MA = 4 cm ; AI = 5 cm ta có :

A.
[image: image646.wmf]AF

MI

 = 
[image: image647.wmf]4

5

.

B. 
[image: image648.wmf]FI
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 = 
[image: image649.wmf]4

5

.


C.
[image: image650.wmf]MF
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 = 
[image: image651.wmf]4

5

.            
D. 
[image: image652.wmf]FI
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 = 
[image: image653.wmf]4
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B. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)
Cho 
[image: image654.wmf]D

ABC vuông tại A, có AB = 15 cm, AC = 20 cm. Kẻ đường cao AH của 
[image: image655.wmf]D

ABC.

a) Chứng minh: ∆HBA [image: image656.png]


 ∆ABC. Suy ra AB2 = BH.BC
b) Tính BC và HC .

c) Kẻ HM 
[image: image657.wmf]^

AB ( M
[image: image658.wmf]Î

AB ); HN
[image: image659.wmf]^

AC ( N
[image: image660.wmf]Î

AC ). Chứng minh rằng 
[image: image661.wmf]D

AMN ഗ 
[image: image662.wmf]D

ACB.                                                                                                                                                                                                                                                                              

ĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đề 1
	D
	A
	C
	A
	C
	B

	Đề 2
	C
	D
	A
	B
	A
	C


B. TỰ LUẬN

- Vẽ hình đúng 

                                                      0,5 đ
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a) 
[image: image664.wmf]D

vuông ABC và 
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HBA có
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Ù

 chung nên 
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ABC ഗ 
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ABC ( g-g)                                   1,5 đ  


[image: image669.wmf]Þ
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 AB2 = BH.BC;                              1 đ
b) Áp dụng đ/l PiTa Go vào   
[image: image672.wmf]D

ABC ta có:

  Tính BC = 25 ( cm )





1 đ

  Tính  CH =16 (cm)






 1 đ

c) Xét  
[image: image673.wmf]D

vuông AMN  và 
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ACB có:
Ta có AMHN là hình chữ nhật 

Do đó: 
[image: image675.wmf]MAH

Ù

 = 
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( Vì  
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HBA ഗ 
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ABC ) 
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AMN ഗ 
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ACB. ( 2 đ)
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